
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 2107F Portable Band Saw 103 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 4100KB Máy cắt hút bụi 023 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 4100NH2 C�tter 022 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 4100NH3 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

020 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 4140 C�tter 018 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 6305 Drill 021 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 6924N Shear Wrench 061 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 9015B Angle Grinder 011 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 9016B Angle Grinder 011 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 9227C Sander Polisher 005 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 9237C Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

005 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 9237CB Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

005 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt BO4901 Finishing Sander 016 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt BO6030 Random Orbit Sander 019 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt GA5010 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

013 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt GA5020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

013 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt GA6010 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

013 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt GA6020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

013 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt HK0500 Power Scraper 057 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt HK1820 Máy cạo 069 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt HR3001C Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

104 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt HR3011FC Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

104 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt HR3012FC Combination Hammer 104 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt HR3530 Rotary Hammer 069 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt HR4002 Rotary Hammer 079 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt HS6600 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

028 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt HS7010 Máy cưa đĩa 028 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt HS7600 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

028 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt HS7610 Circ�lar Saw 028 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt JN3201 Nibbler 014 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt JR3030 RECIPRO SAW 061 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt JR3030T RECIPRO SAW 061 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt JR3050 Recipro Saw 053 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt JR3050T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

053 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt JR3051T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

042 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt JR3060T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

074 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt JR3061T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

049 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt JS3201 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

014 1



681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M0401 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

020 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M1100 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

024 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M4001 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

002 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M4100 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

020 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M4101 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

020 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M4302 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

018 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M4500 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

053 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M4501 Recipro Saw 053 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M5801 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

018 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M6200 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

021 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M6201 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

021 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M6600 Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

021 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M8600 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

047 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M9002 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

012 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt M9003 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

012 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT110 Planer 024 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT111 Power Planer 024 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT402 Blower 002 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT403 Blower 002 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT411 C�tter 020 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT412 C�tter 020 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT413 C�tter 020 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT430 Jig Saw 018 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT450 Recipro Saw 053 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT450T Recipro Saw 053 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT583 Circ�lar Saw 018 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT621 Drill 021 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT622 Drill 021 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT660 Mixer 021 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT860 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

047 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT904 Angle Grinder 012 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt MT905 Angle Grinder 012 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt UB1100 Blower 002 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt UB1101 Blower 002 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt UB1102 Blower 002 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt UB1103 Blower 002 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt UC3020A Chain Saw 023 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt UC3020A1 Chain Saw 023 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt UC3041A Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

023 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt UC4020A Chain Saw 023 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt UC4041A Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn 023 1



g Cơ Điện

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt UT1305 Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

021 1

681644-1 Vòng đệm cách nhiệt UT2204 Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

021 1
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